
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú

1 BK1332X018 Phan Nhật Quang  29/07/1979 BK1332X2 Luật Đại học - Từ xa 2.1 112 Trung bình

2 BK1332X138 Bùi Lê Tân  26/04/1984 BK1332X2 Luật Đại học - Từ xa 2.47 112 Trung bình

3 BK1432X040 Nguyễn Thị Thu Thủy  18/02/1967 N BK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.64 112 Khá

4 BK1432X042 Nguyễn Thị Mai Khanh  31/01/1984 N BK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.62 112 Khá

5 BK1432X107 Võ Hoàng Lam  14/01/1968 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.89 112 Khá

6 BK1432X132 Nguyễn Minh Hoàng  08/08/1985 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.81 112 Khá

7 BK1432X137 Nguyễn Văn Phú  26/11/1982 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 3.17 112 Khá

8 BT1432X099 Trần Thanh Sơn  29/11/1982 BT1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình

9 CB1121X045 Ngô Công Định  20/07/1984 CB1121X1 Tài chính - Ngân hàng Đại học - Từ xa 2.57 112 Khá

10 CB1421X005 Trần Quốc Dũng  10/06/1989 CB1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.53 112 Khá

11 CM1232X216 Lê Thu Yên  25/02/1976 N CM1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.11 112 Trung bình

12 CT1320X035 Hồ Thị Cẩm Tú  20/11/1983 N CT1320X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.02 112 Trung bình

13 CT1322X068 Mai Hùng Thắng  11/06/1987 CT1322X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.34 112 Trung bình

14 CT1322X096 Đoàn Đặng Tố Như  12/11/1985 N CT1322X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.73 112 Khá

15 CT1420X045 Nguyễn Thị Lệ Như  11/11/1985 N CT1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.45 112 Trung bình

16 DC1322X043 Phan Minh Trường  09/07/1984 DC1322X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.04 112 Trung bình

17 DC1332X070 Phan Văn Thành  25/08/1985 DC1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.04 112 Trung bình

18 DL14W2X002 Võ Văn Đằng  06/06/1993 DL14W2X1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học - Từ xa 2.97 112 Khá

19 DT1332X197 Lê Bá Linh  10/01/1968 DT1332X2 Luật Đại học - Từ xa 2.01 112 Trung bình

20 GH1232X081 Lê Trung Chánh  02/01/1984 GH1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.4 112 Trung bình

21 HD1320X044 Võ Vũ Linh  06/04/1990 HD1320X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.55 112 Khá

22 DT1420X050 Trần Thị Thuỳ Trang  20/09/1989 N HN1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.63 112 Khá

23 HN1420X061 Phạm Văn Những  12/12/1975 HN1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.45 112 Trung bình

24 KG1132X195 Trương Văn Năm  1973 KG1132X2 Luật Đại học - Từ xa 2.06 112 Trung bình

25 KG1432X003 Nguyễn Quán Dần  03/02/1974 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.88 112 Khá

26 KG1432X021 Huỳnh Bá Thẩm  02/10/1975 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.89 112 Khá

27 KG1432X034 Trương Hữu Tình  12/11/1991 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.35 112 Trung bình

28 KG1432X035 Trần Văn Trạng  28/02/1995 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.42 112 Trung bình

29 KG1432X036 Quách Thị Ngọc Trâm  24/07/1992 N KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 3.01 112 Khá

30 KG1432X037 Danh Chách  20/06/1985 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.43 112 Trung bình

31 KG1432X038 Phí Văn Dương  15/04/1972 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.78 112 Khá

32 KG1432X040 Đoàn Hoàng Em  08/09/1984 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.64 112 Khá

33 KG1432X041 Ngô Nguyễn Hoàng Huy  25/04/1989 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.51 112 Khá

34 KG1432X047 Nguyễn Văn Nguyên  18/08/1986 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.53 112 Khá

35 KG1432X050 Nguyễn Thị Ngọc Thủy  22/04/1992 N KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.47 112 Trung bình
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36 KG1432X051 Lê Nguyễn Anh Thư  25/01/1996 N KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.36 112 Trung bình

37 KG1432X052 Lê Thanh Thanh  11/08/1976 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

38 KG1432X053 Phạm Thị Vún  30/04/1986 N KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.34 112 Trung bình

39 KG1432X054 Phan Thanh Tú  15/05/1989 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.32 112 Trung bình

40 KG1432X056 Phan Lê Tuấn  05/10/1979 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.43 112 Trung bình

41 NK1432X043 Ngô Như Ngọc  1978 N KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.93 112 Khá

42 KH1332X044 Nguyễn Thanh Phong  13/12/1973 KH1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.33 112 Trung bình

43 KT1422X105 Ngô Bá Đạt  02/05/1972 KT1422X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.07 112 Trung bình

44 LV1432X018 Nguyễn Minh Phụng  31/05/1990 LV1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.46 112 Trung bình

45 ND1432X077 Nguyễn Văn Thuộc  28/04/1970 ND1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.46 112 Trung bình

46 NK1432X001 Nguyễn Thị Thúy Ái  01/01/1995 N NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.35 112 Trung bình

47 NK1432X005 Hứa Thanh Bình  10/10/1971 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.33 112 Trung bình

48 NK1432X006 Ngô Văn Châu  03/10/1984 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.42 112 Trung bình

49 NK1432X007 Cao Thành Chiến  23/07/1982 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.27 112 Trung bình

50 NK1432X008 Nguyễn Văn Chơi  27/11/1985 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.3 112 Trung bình

51 NK1432X009 Huỳnh Minh Đắc  20/10/1986 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.29 112 Trung bình

52 NK1432X015 Danh Dũng  19/06/1975 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.29 112 Trung bình

53 NK1432X016 Nguyễn Văn Giêm  1972 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.17 112 Trung bình

54 NK1432X019 Trần Văn Hây  25/10/1987 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.09 112 Trung bình

55 NK1432X020 Nguyễn Công Hiền  27/11/1964 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.42 112 Trung bình

56 NK1432X027 Dư Phan Huy  01/10/1996 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.1 112 Trung bình

57 NK1432X028 Lư Hoàng Khải  16/11/1988 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

58 NK1432X031 Huỳnh Văn Khởi  09/01/1980 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.33 112 Trung bình

59 NK1432X044 Danh Ngọt  1989 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.09 112 Trung bình

60 NK1432X046 Danh Xô PhaL  01/07/1984 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.29 112 Trung bình

61 NK1432X049 Huỳnh Văn Phước  05/08/1968 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.51 112 Khá

62 NK1432X051 Lê Thị Thùy Quyên  18/02/1994 N NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.51 112 Khá

63 NK1432X052 Danh Sáng  18/04/1978 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.34 112 Trung bình

64 NK1432X062 Nguyễn Văn Thôi  01/01/1976 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.46 112 Trung bình

65 NK1432X070 Phạm Thành Truyển  01/07/1972 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.2 112 Trung bình

66 NK1432X071 Trần Quốc Văn  16/08/1980 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.46 112 Trung bình

67 NK1432X073 Trần Xuân Vui  30/11/1985 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.98 112 Khá

68 NK1432X074 Nguyễn Văn Xua  05/04/1984 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.64 112 Khá

69 NK1432X075 Võ Thị Anh Xuân  16/12/1987 N NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình

70 NK1432X076 Lê Trường Giang  19/02/1981 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.36 112 Trung bình

71 NK1432X077 Danh Phương Nam  15/07/1977 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.24 112 Trung bình

72 NK1432X081 Huỳnh Quốc Lợi  10/12/1985 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình

73 NK1432X082 Mã Văn Vô  29/09/1984 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.42 112 Trung bình



74 NK1432X091 Mai Văn Năm  1965 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.2 112 Trung bình

75 NK1432X102 Ngô Tài  04/04/1991 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.51 112 Khá

76 NK1432X103 Huỳnh Văn Sử  10/02/1970 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.27 112 Trung bình

77 NK1432X105 Võ Minh Luân  27/10/1997 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.35 112 Trung bình

78 NK1432X107 Đoàn Việt Hải  01/01/1981 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.45 112 Trung bình

79 NK1432X110 Danh Nôm  20/12/1972 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.31 112 Trung bình

80 NK1432X111 Nguyễn Thanh Trường  01/07/1989 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.22 112 Trung bình

81 NK1432X113 Phạm Tùng Anh  06/06/1965 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.2 112 Trung bình

82 NK1432X114 Huỳnh Thanh Duy  02/03/1986 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.29 112 Trung bình

83 NK1432X120 Đoàn Tất Linh  29/10/1988 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.42 112 Trung bình

84 TG1232X429 Hồ Trần Ly Thảo  27/02/1980 N TG1232X3 Luật Đại học - Từ xa 2.05 112 Trung bình

85 TG1332X093 Trần Công Thịnh  29/09/1976 TG1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.02 112 Trung bình

86 TG1332X201 Võ Quốc Bình  03/08/1985 TG1332X2 Luật Đại học - Từ xa 2.32 112 Trung bình


